
STT Họ và tên Cơ quan công tác
Chức danh 

khoa học

1 Nguyễn Thị Thúy

2 Trần Đình Sơn Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

3 Nguyễn Thị Thu Huyền

4 Nguyễn Thị Hải Đường Trường Đại học Kinh tế quốc dân

5 Nguyễn Thị Thúy Hồng

6 Vũ Ngọc Anh

7 Trương Thị Thuý Bình Trường Đại học Luật Hà Nội

8 Nguyễn Thị Kim Thanh Trường Đại học Thương mại

9 Nguyễn Thị Mai Anh Đại học Bách Khoa

10 Trần Văn Tuân

11 Đỗ Diệu Hương Trường Đại học công nghệ Miền Đông

12 Nghiêm Xuân Dũng

13 Hoàng Bích Hồng

14 Lê Thị Anh Xuân

15 Phí Thị Kiều Anh Học viện Tài chính

16 Phạm Hương Trang Trường Quốc tế - ĐH QG Hà Nội 

17 Nguyễn Thuỳ Linh Trường Đại học Kinh tế quốc dân

18 Đặng Thị Nhàn Trường Đại học Ngoại Thương Phó giáo sư

19 Khúc Thị Phương Nhung Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

20 Nguyễn Thị Phương Thu Trường Đại học Kinh tế quốc dân

21 Bùi Quý Thuấn Đại học Phenika

22 Phạm Văn Minh Trường Đại học Kinh tế quốc dân

23 Lý Phương Duyên Học viện Tài chính Phó giáo sư

24 Nguyễn Thị Nguyệt

25 Giáp Thị An

26 Nguyễn Thị Thanh Huyền

27 Nguyễn Thanh Huệ

28 Cao Thúy Xiêm Trường Đại học Kinh tế quốc dân Phó giáo sư

29 Nguyễn Thị Tuyết Nhung

30 Nguyễn Lê Dân Viện Nhà nước và Pháp Luật

31 Nguyễn Thị Liễu Trang Đại học Quốc gia Hà Nội

32 Phạm Tiến Mạnh Chứng khoán KB

33 Phạm Thị Cẩm Anh Trường Đại học Ngoại Thương

34 Lê Thị Thắm

35 Nguyễn Thị Thanh Loan

36 Lộc Thị Thanh Hoà

37 Phạm Thị Mỹ Hạnh

38 Bùi Thị Thúy

39 Ngô Quốc Dũng Trường Đại học Kinh tế quốc dân

40 Vũ Đình Hòa Đại học Phenika Phó giáo sư

41 Bùi Thị Lành Trường Đại học Kinh tế quốc dân

42 Phạm Hồng Nhật

43 Lương Văn Khôi Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

44 Đỗ Mạnh Khởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

45 Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Kinh tế quốc dân



Trình độ 

đào tạo
Chuyên môn đào tạo Chức vụ

Tên ngành đại 

học 

Tiến sĩ Kế toán Giảng viên thỉnh giảng TC-NH

Tiến sĩ Toán học Giảng viên thỉnh giảng KTS

Tiến sĩ Kinh tế học Giảng viên thỉnh giảng KTQT

Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng Giảng viên thỉnh giảng TC-NH

Tiến sĩ Kinh tế học Giảng viên thỉnh giảng TC-NH

Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Giảng viên thỉnh giảng TC-NH

Tiến sĩ Kinh tế học Giảng viên thỉnh giảng Luật Kinh tế

Thạc sĩ Luật kinh tế Giảng viên thỉnh giảng Luật Kinh tế

Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng Giảng viên thỉnh giảng TC-NH

Tiến sĩ Kinh tế Giảng viên thỉnh giảng KTQT

Tiến sĩ Quản lý kinh tế Giảng viên thỉnh giảng Luật Kinh tế

Tiến sĩ Kinh tế học Giảng viên thỉnh giảng KTQT

Tiến sĩ Kinh tế học Giảng viên thỉnh giảng KT

Thạc sĩ Luật kinh tế Giảng viên thỉnh giảng Luật Kinh tế

Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng Giảng viên thỉnh giảng TC-NH

Tiến sĩ Du lịch Giảng viên thỉnh giảng TC-NH

Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng Giảng viên thỉnh giảng TC-NH

Tiến sĩ Kinh tế Giảng viên thỉnh giảng TC-NH

Tiến sĩ Luật Giảng viên thỉnh giảng Luật Kinh tế

Tiến sĩ Kinh tế Giảng viên thỉnh giảng TC-NH

Tiến sĩ Quản trị nhân lực Giảng viên thỉnh giảng KTQT

Tiến sĩ Kinh tế học Giảng viên thỉnh giảng KTPT

Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng Giảng viên thỉnh giảng TC-NH

Thạc sĩ Kinh tế Giảng viên thỉnh giảng KT

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Giảng viên thỉnh giảng Ngôn ngữ Anh

Thạc sĩ Luật Giảng viên thỉnh giảng Luật Kinh tế

Thạc sĩ Kinh tế Giảng viên thỉnh giảng KT

Tiến sĩ Kinh tế Giảng viên thỉnh giảng TC-NH

Tiến sĩ Kinh tế Giảng viên thỉnh giảng TC-NH

Thạc sĩ Luật Giảng viên thỉnh giảng Luật Kinh tế

Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng Giảng viên thỉnh giảng TC-NH

Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng Giảng viên thỉnh giảng TC-NH

Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng Giảng viên thỉnh giảng TC-NH

Thạc sĩ Kinh tế Giảng viên thỉnh giảng KT

Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Giảng viên thỉnh giảng TC-NH

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Giảng viên thỉnh giảng Ngôn ngữ Anh

Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng Giảng viên thỉnh giảng TC-NH

Tiến sĩ Kinh tế Giảng viên thỉnh giảng KTQT

Tiến sĩ Kinh tế phát triển Giảng viên thỉnh giảng KTPT

Tiến sĩ Địa lý học Giảng viên thỉnh giảng KTPT

Tiến sĩ Kinh tê Giảng viên thỉnh giảng KTQT

Thạc sĩ Luật Giảng viên thỉnh giảng Luật Kinh tế

Tiến sĩ Kinh tế Giảng viên thỉnh giảng Kinh tế

Tiến sĩ Kinh tế Giảng viên thỉnh giảng KTS

Tiến sĩ Kinh tế Giảng viên thỉnh giảng KTPT
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